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Phụ lục số I

VỀ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TRÍCH ĐO, ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ, TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CHO VIỆC LẬP HỒ SƠ THU HỒI ĐẤT

(Kèm theo Văn bản số       /UBND-TNMT ngày     tháng     năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
I. TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
Trích lục bản đồ địa chính, trích lục mảnh trích đo địa chính được thực hiện đối với thửa đất đã có trên bản đồ địa chính, trên mảnh trích đo địa chính, hồ sơ địa chính đã được cấp thẩm quyền xét duyệt, không có biến động về dữ liệu không gian (hình thể, diện tích, ranh giới…) và dữ liệu thuộc tính (tên chủ, loại đất…) so với thực địa tại thời điểm lập hồ sơ hoặc không có sai sót trong việc thành lập bản đồ địa chính.

Các thửa đất trong khu vực dự án thực hiện trích lục thì sử dụng tài liệu, số liệu và dữ liệu theo bản đồ địa chính đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận mà không phải lập lại bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng địa chính thửa đất. 

II. TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH

1. Phạm vi thực hiện trích đo địa chính

Trích đo địa chính để phục vụ cho việc lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện riêng đối với từng thửa đất hoặc nhiều thửa đất trong phạm vi một mảnh trích đo bản đồ địa chính theo tỷ lệ cần thành lập đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.

Đối với những khu vực đã được đo đạc lập bản đồ địa chính mà cần thực hiện trích đo thì phải nêu về sự cần thiết và lý do cụ thể trong Phương án nhiệm vụ và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đồng ý bằng văn bản. 

2. Cơ sở toán học 

a) Cơ sở toán học của mảnh trích đo địa chính thực hiện như đối với bản đồ địa chính theo quy định tại Điều 5 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính.

Trích đo địa chính, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính được thực hiện trong Hệ tọa độ quốc gia VN 2000, kinh  tuyến trục 1040 45/, múi chiếu 30.

b) Chia mảnh, đánh số hiệu mảnh, biên tập mảnh trích đo địa chính thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT và các Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán Dự án tổng thể của các huyện, thị xã, thành phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt. 

c) Tên gọi của mảnh trích đo địa chính thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT. 

Số hiệu mảnh trích đo địa chính gồm số thứ tự mảnh trích đo (được đánh bằng sô Ả Rập liên tục từ 01 đến hết trong phạm vi một năm) và do cơ quan thẩm định hồ sơ cung cấp và đánh số.

d) Biên tập mảnh trích đo địa chính thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT.

3. Chọn tỷ lệ đo vẽ lập mảnh trích đo địa chính

Trích đo địa chính thửa đất để phục vụ cho việc lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện ở các tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000. 

Việc xác định tỷ lệ trích đo địa chính thửa đất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư 25/2014/TT-BTNMT và được phép lựa chọn tỷ lệ bản đồ lớn hơn một bậc so với quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT cho phù hợp với quy mô diện tích thửa đất.

Đối với các thửa đất lâm nghiệp (kể cả các thửa đất lâm nghiệp trước đây đã được đo đạc theo Dự án 672); đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất sông suối, đất có mặt nước chuyên dùng, đất chưa sử dụng, đất phi nông nghiệp khác nằm trong phạm vi ranh giới của dự án thì được thực hiện trích đo và biểu thị cùng với tỷ lệ của khu vực trích đo. Tuy nhiên, khi biên tập hoàn thiện hồ sơ phải đồng thời chỉnh lý trên bản đồ đất lâm nghiệp tỷ lệ 1:10.000 để đồng bộ hồ sơ.

Khi lập Phương án nhiệm vụ, mức độ khó khăn đối với công đoạn ngoại nghiệp được tính tăng thêm 0,15 và nội nghiệp được tính thêm 0,10 mức quy định tại Bảng 2 khoản 3 Mục II Chương I Phần II Thông tư số 14/2017/TT-BNTMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
4. Lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ 

a) Khi thực hiện trích đo địa chính tại những khu vực đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính thuộc Dự án tổng thể thì không phải lập lưới địa chính mà chỉ lập lưới khống chế đo vẽ để phục vụ đo vẽ chi tiết khu vực trích đo.

Lưới khống chế đo vẽ được phát triển ít nhất từ 02 điểm địa chính hoặc tương đương trở lên có trong hoặc gần khu vực thực hiện trích đo.

b) Khi thực hiện trích đo địa chính tại những khu vực chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính thuộc Dự án tổng thể mà khu vực trích đo có diện tích từ 03 ha trở lên đối với khu vực đô thị và 05 ha trở lên đối với khu vực nông thôn thì phải lập lưới địa chính trước khi lập lưới khống chế đo vẽ để phục vụ đo vẽ chi tiết khu vực trích đo.

Tùy theo quy mô diện tích khu vực trích đo mà thiết kế điểm lưới địa chính cho phù hợp với mật độ điểm phù hợp với quy định tại điểm 8.1 khoản 8 Điều 5 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, nhưng số điểm địa chính phải lập ít nhất là 02 điểm. 

Trường hợp lập khống chế lưới đo vẽ bằng công nghệ GNSS thì không cần lập lưới địa chính.

c) Khi thực hiện trích đo đối với các công trình, dự án có quy mô diện tích nhỏ hơn mức quy định tại điểm b khoản này thì tùy theo từng khu vực trích đo được phép sử dụng lưới tọa độ độc lập.

d) Đối với các công trình theo tuyến (như: Công trình đường giao thông, thủy lợi, đường điện,...) được phép thành lập lưới tọa độ độc lập theo phương pháp đường chuyền, nhưng điểm đầu và điểm cuối của lưới đường chuyền phải đo nối với điểm tọa độ nhà nước (điểm tọa độ địa chính cơ sở trở lên), đồng thời phải đảm bảo mật độ điểm lưới bình quân 1,5 km chiều dài được bố trí 01 điểm tọa độ phẳng để phục vụ cho việc đo vẽ chi tiết. 

đ) Phương pháp chọn điểm, quy cách điểm, số hiệu điểm, đo đạc, tính toán, bình sai lưới thực hiện theo Điều 9 (đối với lưới địa chính) và Điều 10 (đối với lưới khống chế đo vẽ) Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT.

Tọa độ, độ cao các điểm lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ phải được chuyển về Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 1040 45’ múi chiếu 30 sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

5. Độ chính xác của mảnh trích đo địa chính

Độ chính xác của mảnh trích đo địa chính áp dụng theo Điều 7 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT và khoản 1 Điều 8 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

6. Nội dung thể hiện trên mảnh trích đo địa chính

a) Nội dung thể hiện trên mảnh trích đo địa chính thực hiện như đối với bản đồ địa chính theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày29/7/2024 của Chính phủ.

b) Ranh giới đo vẽ, lập mảnh trích đo

Ranh giới đo vẽ, lập bản trích đo địa chính là ranh giới ngoài cùng của khu đo theo phạm vi cọc giải phóng mặt bằng của công trình, dự án đã được phê duyệt. 

Trường hợp diện tích còn lại của thửa đất đất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi ranh giới cọc giải phóng mặt bằng có diện tích nhỏ hơn 100 m2 mà người có đất bị thu hồi đề nghị thu hồi hoặc diện tích còn lại của thửa đất có chiều dài (hoặc chiều rộng) cạnh thửa quá hẹp, khó khăn cho việc canh tác, sử dụng mà người dân có văn bản đề nghị thu hồi thì được xem xét đo trọn thửa.
Đối với dự án không sử dụng ngân sách Nhà nước thì phạm vi đo vẽ phủ trùm ngoài cọc bồi thường giải phóng mặt bằng do Chủ đầu tư thống nhất với đơn vị đo đạc và thể hiện trong Hợp đồng kinh tế.

c) Căn cứ để xác định loại đất

Căn cứ để xác định loại đất tại thời điểm thực hiện trích đo, lập hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2024 và Điều 7 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày29/7/2024 của Chính phủ. 

Trường hợp tại thời điểm thực hiện trích đo địa chính thửa đất thu hồi để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án mà người sử dụng đất không cung cấp được các giấy tờ pháp lý có liên quan đến thửa đất thì đơn vị đo đạc thực hiện trích đo thửa đất theo hiện trạng. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã để xác định cụ thể loại đất của từng thửa đất để làm cơ sở cho lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và xác định giá đất cụ thể.

d) Thể hiện hành lang an toàn các công trình trong mảnh trích đo

- Trường hợp trong khu vực thực hiện trích đo có các công trình có quy định về hàng lang bảo vệ an toàn công trình, như: Hệ thống giao thông, sông, suối, mặt nước chuyên dùng, hồ thủy lợi, đê điều, hệ thống truyền tải điện và các công trình khác có quy định hàng lang bảo vệ an toàn công trình thì phải thể hiện hành lang an toàn công trình theo quy định của pháp luật đối với từng loại công trình. 

- Đối với các công trình ngầm (cáp quang, cáp điện ngầm, cống ngầm,...), hoặc các công trình khác có quy định hành lang bảo vệ an toàn nhưng hành lang của các công trình này nằm trong hành lang bảo vệ của các công trình khác có chỉ giới hành lang lớn hơn thì chỉ thể hiện trên mảnh trích đo hành lang an toàn của công trình có quy định độ rộng lớn nhất.

7. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất 

a) Lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất trích đo

- Trước khi tiến hành đo đạc chi tiết các thửa đất, Đơn vị đo đạc phải phối hợp với tổ trưởng Tổ dân phố (hoặc trưởng thôn, hoặc người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền) yêu cầu người sử dụng đất cung cấp bản sao (photocopy, không cần công chứng) các giấy tờ liên quan đến thửa đất do mình quản lý, sử dụng, cùng người sử dụng đất liền kề xác định ranh giới thửa đất trên thực địa. Các góc ngoặt của ranh giới thửa đất phải được đóng bằng cọc có bôi sơn hoặc bôi sơn vào cọc hoặc địa vật ổn định vững chắc và lập Bản mô tả ranh giới sử dụng đất để phục vụ cho việc đo vẽ chi tiết thửa đất. 

- Ranh giới thửa đất được xác định theo: Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận; bản án của toàn án có hiệu lực; kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền; các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất; hiện trạng đang quản lý sử dụng đất.

Trường hợp trên Giấy chứng nhận, trên các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới sử dụng đất theo hiện trạng thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất trích đo phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng.

- Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới sử dụng đất thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, đơn vị đo đạc phải thể hiện cả ranh giới theo hiện trạng và theo ranh giới của các bên liên quan đã chỉ, đồng thời báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. 

- Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có). Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập.

Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất. 

Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.
- Trường hợp thửa đất ở, có vườn, ao liền kề của cùng một chủ sử dụng thì lập sơ đồ vẽ chung vào một bản mô tả của thửa đất ở, nhưng trên sơ đồ phải thể hiện rõ từng thửa, ranh giới bên trong thửa đất được thể hiện bằng nét đứt.

b) Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Mẫu số 41 - Phụ lục số II ban hành kèm theo Văn bản này.

c) Các trường hợp sau đây không phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất: 

- Thửa đất có giấy tờ thỏa thuận hoặc có văn bản xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất có bản vẽ thể hiện rõ ranh giới sử dụng đất mà ranh giới hiện trạng của thửa đất không thay đổi so với bản vẽ trên giấy tờ đó.

- Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai mà trong các giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề và hiện trạng đường ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ hiện có.

- Thửa đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất bằng trồng cây hàng năm khác có bờ thửa rõ ràng; nếu các thửa đất này nằm liền kề với đất khu dân cư thì chủ sử dụng đất phải ký xác nhận ranh giới giáp ranh trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới của các thửa đất thuộc khu dân cư.

- Đất chưa sử dụng, đất giao thông, đất thủy lợi, đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng do Ủy ban nhân dân xã quản lý.

- Đối với các thửa đất không lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất nêu tại điểm b khoản này thì sau khi có bản vẽ hiện trạng sử dụng đất, Đơn vị đo đạc phải công bố (treo) ở trụ sở Ủy ban nhân dân xã nơi có đất trong thời gian tối thiểu 10 ngày liên tục, thông báo rộng rãi bằng các kênh thông tin khác nhau để người sử dụng đất biết để kiểm tra đối chiếu; hết thời hạn công khai, Đơn vị đo đạc phải lập Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT.

Biên bản xác nhận công khai bản trích đo địa chính, bản đo đạc chỉnh lý thể hiện hiện trạng sử dụng đất là một phần của bản trích đo địa chính, bản đo đạc chỉnh lý và có giá trị pháp lý như Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất giữa các chủ sử dụng đất liền kề.

Trường hợp có phản ánh về ranh giới sử dụng đất trên bản trích đo địa chính, bản đo đạc chỉnh lý phải xác minh nguyên nhân và chỉnh sửa theo chứng cứ pháp lý.

8. Trình tự các bước công việc khi thực hiện trích đo địa chính

a) Họp thôn: Theo quy định tại  Bước 3 Văn bản này.
b) Khảo sát xác định khu vực đo vẽ, lập lưới địa chính hoặc lưới khống chế đo vẽ. 

Đối với khu vực trích đo liên quan đến đường địa giới giữa hai hay nhiều xã thì phải tổ chức xác định đường địa giới hành chính các cấp theo hồ sơ địa giới hành chính, đối chiếu thực địa và lập biên bản xác nhận địa giới hành chính ở cấp xã theo mẫu Phục lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT.

c) Xác định nội dung đo vẽ, ranh giới sử dụng đất, loại đất và chủ sử dụng, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

d) Đo vẽ chi tiết thửa đất khu vực trích đo theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT.

đ) Lập mảnh trích đo; đối soát, kiểm tra, sửa chữa và hoàn chỉnh bản trích đo địa chính. Nội dung thể hiện trên mảnh trích đo địa chính thực hiện như đối với bản đồ địa chính theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT.
e) Thực hiện công tác nội nghiệp, biên tập sửa chữa bản trích đo địa chính; trích xuất Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất; Bảng thống kê diện tích các loại đất thu hồi.

g) Giao Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất với chủ sử dụng đất để kiểm tra và ký xác nhận.

- Sau khi bản trích đo địa chính được kiểm tra cấp Đơn vị đo đạc, đơn vị đo đạc in Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu tại Phục lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và giao cho người sử dụng đất để kiểm tra.

Người sử dụng đất kiểm tra các thông tin về thửa đất trên Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất, nếu phát hiện có sai sót thì báo ngay cho đơn vị đo đạc để kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung. Trường hợp không có sai sót thì ký xác nhận và nộp lại cho đơn vị đo đạc để lưu hồ sơ nghiệm thu (nếu người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng Phiếu này để lấy thông tin kê khai thì đơn vị đo đạc cung cấp thêm cho người sử dụng đất 01 bản). 

Trường hợp Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất đã gửi cho chủ sử dụng đất, nhưng vì lý do nào đó mà chủ sử dụng không ký xác nhận thì đơn vị đo đạc lập danh sách, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ trưởng nhân dân nơi có đất thực hiện dự án xác nhận; trong đó cần nêu rõ lý do vì sao người sử dụng đất không ký đối với từng thửa đất để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, nghiệm thu.

- Sổ Mục kê đất đai (hoặc Bảng thống kê diện tích các loại đất thu hồi) thực hiện theo Mẫu số 42 - Phụ lục II Văn bản này.

h) Rà soát, đối chiếu kết quả đo đạc với hồ sơ địa chính lưu tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xác định các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận, các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận. Lập Biên bản xác nhận kết quả rà soát xác định các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận, các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận giữa Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Đơn vị đo đạc.

i) Trình cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, thẩm định hồ sơ xác nhận sản phẩm trích đo. 

III. ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ
1. Phạm vi đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện với khu vực đã có bản đồ địa chính khi có sự thay đổi một trong các yếu tố về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính

Về nguyên tắc, thửa đất nào có biến động thì mới thực hiện đo đạc chỉnh lý. Thửa đất cần đo đạc chỉnh lý thuộc tờ bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính nào thì được lập và chỉnh lý trên bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính đó. Các thửa đất trong khu vực dự án không có biến động thì sử dụng tài liệu, số liệu và dữ liệu theo bản đồ địa chính đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận mà không phải lập lại bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng địa chính thửa đất. 

Khi đo đạc chỉnh lý các thửa đất có biến động thì đồng thời lập lại bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất và ký xác nhận với người sử dụng đất và các hộ giáp ranh cho đồng bộ với thửa đất đo đạc chỉnh lý biến động.

b) Ranh giới đo vẽ, lập mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện như quy định đối với ranh giới đo vẽ, lập bản trích đo địa chính quy định tại điểm b khoản 6 Mục II Phụ lục I.

2. Các trường hợp thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý mảnh trích đo địa chính 

- Công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý mảnh trích đo địa chính được thực hiện khi khi thửa đất và các yếu tố khác liên quan đến nội dung bản đồ địa chính quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày29/7/2024 của Chính phủ có sự thay đổi.
3. Cơ sở để quyết định thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính

 Cơ sở để quyết định thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính, chỉnh lý mảnh trích đo địa chính được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày29/7/2024 của Chính phủ. 

4. Nội dung thực hiện chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, chỉnh lý mảnh trích đo địa chính

Khi chỉnh lý các thay đổi về ranh giới thửa đất, số thứ tự thửa đất thì việc thể hiện nội dung và lưu thông tin chỉnh lý thực hiện theo quy định tại điểm 1.3 và 1.5 khoản 1 Điều 17 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT. 

5. Phương pháp thực hiện đo đạc chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, chỉnh lý mảnh trích đo địa chính

Khi đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý mảnh trích đo địa chính được thực hiện theo phương pháp đo đạc trực tiếp bằng máy toàn đạc điện tử; có thể kết hợp với đo bằng thước dây, thước thép trong trường hợp cần thiết. Điểm khởi tính (điểm đứng máy), gồm: Các điểm toạ độ từ lưới khống chế đo vẽ trở lên; độ chính xác chỉnh lý thực hiện theo quy định về độ chính xác của bản đồ địa chính. 

6. Trình tự các bước công việc thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, chỉnh lý mảnh trích đo địa chính

Được thực hiện tương tự như các bước khi thực hiện trích đo địa chính. Sản phẩm đo đạc chỉnh lý đủ điều kiện đưa vào sử dụng phải được xác nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai đã hoàn thiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động.   
IV. QUY ĐỊNH VỀ LẬP PHƯƠNG ÁN NHIỆM VỤ
1. Phương án nhiệm vụ
a) Các trường hợp phải lập Phương án thi công.
Các công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày29/7/2024 của Chính phủ thì lập phương án nhiệm vụ.

b) Nội dung chính của phương án nhiệm vụ bao gồm:

- Căn cứ lập phương án;

- Tóm tắt mục tiêu, yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc;

- Tóm tắt giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện;

- Kinh phí thực hiện.

c) Đơn vị lập, phê duyệt phương án nhiệm vụ: Theo quy định tại Khoản 2,Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày29/7/2024 của Chính phủ
d) Đơn vị thẩm định: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày29/7/2024 của Chính phủ.
c) Mẫu Phương án nhiệm vụ lập theo Mẫu số 43 - Phụ lục II ban hành kèm theo Văn bản này.

V. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, NGHIỆM THU 

1. Trình tự, nội dung kiểm tra sản phẩm trích đo địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục địa chính

 Trình tự, nội dung kiểm tra sản phẩm trích đo địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục địa chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Sản phẩm kiểm tra, nghiệm thu

Sản phẩm giao nộp để kiểm tra nghiệm thu phải hoàn chỉnh các công đoạn và đóng gói theo đúng quy định. Thành quả đo vẽ đóng gói để kiểm tra nghiệm thu gồm:

a) Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp Đơn vị đo đạc theo Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; bản fotocopy Giấy phép hoạt động đo đạc.

b) Đối với tài liệu đo lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ.

- Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng, kèm theo độ cao (dạng giấy; file số).

- Số liệu đo lưới. File số (đối với máy đo có chức năng lưu trữ);

- Sổ đo lưới (dạng giấy);

- Kết quả tính toán, bình sai lưới khống chế tọa độ, độ cao (dạng giấy, file số kèm theo đĩa CD); 

- Tài liệu kiểm tra, kiểm nghiệm máy móc và dụng cụ đo đạc (bản giấy).

c) Đối với tài liệu đo vẽ bản trích đo địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ.

- Đối với đo đạc theo các dự án: Gồm Thiết kế kỹ thuật dạng giấy và file số, chủ trương đầu tư (nếu có) và các văn bản có liên quan khác dạng giấy;

- Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất kèm theo các giấy tờ có liên quan đến thửa đất trong quá trình xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất (dạng giấy, đóng thành quyển);

- Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính bản giấy (nếu trong khu đo có đường địa giới hành chính);

- Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính dạng giấy (đối với trường hợp phải treo công khai bản đồ);

- Sổ mục kê hoặc Bảng thống kế diện tích các loại đất (bản giấy, file số);

- Phiếu xác nhận Kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất dạng giấy (đóng thành quyển);

- Mảnh trích đo địa chính, Mảnh trích lục địa chính, bản đồ chỉnh lý biến động dưới dạng giấy đã được ký xác nhận của Đơn vị đo đạc, ký xác nhận của ;Ủy ban nhân dân xã; Văn phòng Đăng ký theo quy định;

- File bản đồ trích lục, trích đo địa chính, bản đồ chỉnh lý biến động (đã chuyển về định dạng *.dgn) và các hồ sơ liên quan dưới dạng số kèm theo đĩa CD.

3. Kinh phí thẩm định sản phẩm trích đo địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ

Kinh phí thẩm định sản phẩm trích đo địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ được tính trong dự án hoặc thiết kế kỹ thuật - dự toán, hoặc phương án thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc là một phần của Hợp đồng đo đạc đã được nghiệm thu, thanh lý. 

Kinh phí thẩm định được xác định theo khối lượng thực hiện đối với từng loại tỷ lệ bản đồ thuộc từng công trình, sản phẩm đo đạc địa chính do Đơn vị đo đạc thực hiện theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 136/2017/TTLT/BTNMT-BTC.

Kinh phí thẩm định được chuyển về chi cục Quản lý đất đai để thực hiện công tác thẩm định theo quy định của pháp luật.

VI. GIAO NỘP SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1. Đối với hồ sơ đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

Hồ sơ được lập thành 05 bộ theo đơn vị hành chính cấp xã và được lưu tại các đơn vị sau đây:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 bộ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 bộ; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bộ;

- Uỷ ban nhân dân xã nơi thực hiện dự án: 01 bộ; 

- Chủ đầu tư: 01 bộ.

Trường hợp phát sinh thêm bộ hồ sơ thì Chủ đầu tư và đơn vị đo đạc thống nhất trước khi nhân bộ hồ sơ.

2. Đối với hồ sơ đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Hồ sơ được lập thành 05 bộ theo đơn vị hành chính cấp xã và được lưu tại các đơn vị sau đây:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 bộ; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: 01 bộ; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bộ;

- Uỷ ban nhân dân xã sở tại: 01 bộ; 

- Chủ sử dụng đất: 01 bộ.


